
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thôn Yên Viên , Xã Vân Hà, Thị Xã Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

16/05/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PCCC HÀ BẮC

2400991091

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
Chi tiết:
- Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống cấp nước dân dụng và công 
nghiệp, điều hòa không khí.
Cung cấp thiết bị, thi công lắp đặt hệ thống đường hơi, khí nén

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Cung cấp thiết bị, thi công lắp đặt trần giả, thạch cao, 
Panel, trần nhựa; lắp đặt các loại cửa dân dụng, công nghiệp, 
thi công lắp đặt nội thất công nghiệp và dân dụng

4329

3. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: mua bán thiết bị phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, thiết 
bị chống sét, phụ kiện, thiết bị an ninh cảnh báo, thiết bị thang 
máy, thiết bị điện

4659

4. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

5. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi
Chi tiết: bảo dưỡng, sửa chữa máy tính

9511

6. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Thiết kế kết cấu, kiến trúc, nội thất công trình xây 
dụng dân dụng và công nghiệp

7110

7. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Thiết kế hệ thống phòng cháy, chữa cháy, chống sét, 
thông gió, hút khói sự cố, điều hoà không khí, hệ thống cấp 
thoát nước

7410

8. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
Chi tiết: Sản xuất đồ bảo hộ lao động- may gia công

1410

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PCCC HÀ BẮC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HA BAC CONSTRUCTION AND FIRE 
PROTECTION COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: XD PCCC HA BAC CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0869293583
Email: pccchabac68@gmail.com

Fax:
Website:
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30.000.000.000 VNĐ

9. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

10. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng
Chi tiết: Cung cấp suất ăn công nghiệp

5621

11. Sửa chữa thiết bị điện
Chi tiết: Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điện

3314

12. Sửa chữa thiết bị khác
Chi tiết:
- Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống phòng cháy, chữa cháy, hệ 
thống chống sét, hệ thống an ninh cảnh báo, hệ thống thang 
máy, Bảo dưỡng, sửa chữa đường hơi, khí nén, các loại cửa 
dân dụng, công nghiệp, trần nhà

3319

13. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
Chi tiết: Thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy, chữa cháy, hệ 
thống an ninh cảnh báo, hệ thống thang máy, hệ thống cơ điện 
lạnh, hệ thống chống sét, thông gió, hút khói sự cố

3320(Chính)

14. Thu gom rác thải không độc hại 3811

15. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

16. Tái chế phế liệu 3830

17. Xây dựng nhà để ở 4101

18. Xây dựng nhà không để ở 4102

19. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng dân dụng và công nghiệp

4299

20. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: Thi công, lắp đặt hệ thống điện dân dụng và công 
nghiệp

4321

21. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: mua bán phụ kiện, thiết bị thông tin, điện tử viễn 
thông

4741

22. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

23. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: mua bán đồ điện gia dụng, vật tư ngành nước

4759

24. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 ĐÀO 
QUANG 
THIỆN

Việt 
Nam

Thôn Tăng Quang, 
Phường Bích Động, 
Thị Xã Việt Yên, Tỉnh 
Bắc Giang, Việt Nam

15.000.000.000 50,000 024203000356

2 NGUYỄN 
VĂN HOÀN

Việt 
Nam

Thôn Yên Viên, Xã 
Vân Hà, Thị Xã Việt 
Yên, Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam

15.000.000.000 50,000 024092015069

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Giang

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       024092015069
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:  Thôn Yên Viên, Xã Vân Hà, Thị Xã Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc:  Thôn Yên Viên, Xã Vân Hà, Thị Xã Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN HOÀN Nam

04/09/1992 Kinh Việt Nam

25/06/2021 Cục cảnh Sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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